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BÁO CÁO PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI CAO SU 

(So sánh giữa Bioheva Plus và Axit Formic) 

Thực hiện bởi: Linh Bui 

Ngày lập báo cáo: 06/08/2025 

1. Mục đích 

Báo cáo này nhằm: 

• So sánh chất lượng nước thải sau khi đánh đông mủ cao su bằng Bioheva Plus và axit 

formic; 

• Đánh giá khả năng cải thiện nước thải khi sử dụng Bioheva Plus làm chất thay thế axit 

formic trong quá trình sản xuất cao su thiên nhiên. 

2. Phương pháp tiếp cận 

Phân tích được thực hiện trên hai khía cạnh: 

• Đánh giá ngoại quan: Quan sát trực tiếp mẫu nước thải từ các lần thực nghiệm tại 

nhà máy. 

• Phân tích định lượng: So sánh các chỉ tiêu kỹ thuật theo kết quả kiểm nghiệm. 

3. So sánh nước thải trên phương diện ngoại quan 

Yếu tố Bioheva Plus Axit Formic 

Màu sắc & Độ trong Rất trong, gần như trong suốt Trắng đục 

Huyền phù trên mương 

sau rút mủ 
Hầu như không xuất hiện Xuất hiện thường xuyên 

Tình trạng nổi váng sau 

12h 
Gần như không có Nổi váng dày 

Mùi 
Mùi khói nhẹ - đặc trưng giấm 

gỗ, không khó chịu 

Mùi hôi, mùi xộc nặng nếu 

dùng liều cao 

Nhận xét: Nước thải sau đánh đông bằng Bioheva Plus có ngoại quan sạch hơn, trong hơn 

và gần như không có mùi. Điều này giúp môi trường làm việc thông thoáng hơn, đồng thời 

giảm nguy cơ tắc nghẽn trong hệ thống mương, ống dẫn. 
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Mẫu nước thải sau đánh đông bằng 

Bioheva Plus (dưới) và formic (trên) 

 

Huyền phù trên mương sau rút mủ: 

Bioheva Plus (trên) và axit formic (dưới) 

4. So sánh về các chỉ tiêu kiểm nghiệm 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Nước thải sau đánh 

đông bằng Bioheva 

Plus 

Nước thải sau đánh 

đông bằng axit formic 

BOD mg/L                     2,530               8,960  

COD mg/L                     6,390            13,000  

TSS mg/L                             61               1,260  

Tổng N mg/L                          284                    320  

Amoni (NH4) mg/L                          168  N/A  

Tổng Phospho mg/L                          154  N/A  

Nguồn dữ liệu: 

• Chỉ số Bioheva Plus lấy từ phiếu kết quả kiểm nghiệm của Quatest (xem Phụ lục). 

• Chỉ số axit formic tổng hợp từ các nguồn uy tín trên Internet. 

Nhận xét: 

• BOD và COD của nước thải dùng Bioheva Plus lần lượt chỉ bằng 28% và 49% so với 

axit formic → giảm mạnh ô nhiễm hữu cơ, đồng nghĩa giảm chi phí xử lý nước thải. 

• TSS giảm hơn 20 lần, giúp hạn chế tắc nghẽn, giảm lắng cặn tại bể lắng và hệ thống 

tách dầu mỡ. 
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• Tổng Nitơ có xu hướng thấp hơn, cho thấy lượng đạm hữu cơ phát sinh thấp hơn → 

giảm nguy cơ phát sinh mùi và tảo. 

• Amoni và Phospho dù chỉ có số liệu từ Bioheva Plus, nhưng đều ở mức có thể xử lý 

ổn định, phù hợp cho các hệ thống tuần hoàn nước hoặc tái sử dụng tưới tiêu. 

→ Tất cả các chỉ số đều cho thấy Bioheva Plus giúp giảm gánh nặng cho hệ thống xử lý nước 

thải, đồng thời nâng cao khả năng tái sử dụng nước thải mà không cần xử lý phức tạp. 

5. Kết luận 

Kết quả phân tích cho thấy Bioheva Plus vượt trội so với axit formic ở cả ngoại quan và các 

chỉ tiêu kỹ thuật của nước thải sau đánh đông: 

• Nước sạch hơn, trong hơn, không mùi → môi trường sản xuất an toàn và dễ vận hành 

hơn. 

• Chỉ tiêu ô nhiễm thấp hơn rõ rệt → giúp tiết kiệm chi phí xử lý, bảo vệ hệ thống thoát 

nước và giảm rủi ro phát sinh mùi/hư hỏng thiết bị. 

• Hỗ trợ tái sử dụng nước sau xử lý, hướng đến mô hình sản xuất tuần hoàn, thân thiện 

với môi trường. 

→ Bioheva Plus là giải pháp đánh đông mủ cao su sinh học hiệu quả và bền vững, phù hợp 

để thay thế axit formic tại các nhà máy cao su thiên nhiên hiện nay. 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC THẢI SAU ĐÁNH ĐÔNG BẰNG BIOHEVA PLUS 

 



 https://bioheva.com/ 5 

 



 https://bioheva.com/ 6 

 



 https://bioheva.com/ 7 

 


